
Lớp: 19TCĐD

TT Mã Học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 195520223B15 Lê Hoài Ân 16-10-2003 Nam Châu Thành - Bến Tre

2 195520159B12 Lê Tuấn Anh 1-1-2004 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

3 195520223B16 Nguyễn Bảo Châu 26-11-2003 Nam Ba Tri - Bến Tre

4 195520159B02 Trần Văn Dỉ 11-5-2004 Nam Ba Tri - Bến Tre

5 195520159B03 Đoàn Huỳnh Đức 4-8-2004 Nam Tp.Mỹ Tho - Tiền Giang

6 195520223B10 Nguyễn Huệ Tánh Em 2-7-2004 Nam Bình Đại - Bến Tre

7 195520223B04 Trần Huỳnh Tuấn Kiệt 9-12-2004 Nam Châu Thành - Bến Tre

8 195480105B03 Liêu Thành Kính 10-2-2003 Nam Châu Thành - Bến Tre

9 195520223B05 Nguyễn Trọng Lượng 20-2-2004 Nam Mỏ Cày - Bến Tre

10 195520159B05 Phan Quốc Minh 19-10-2004 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

11 195520223B12 Đinh Thanh Phong 31-3-2004 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

12 195520223B06 Nguyễn Thanh Quang 8-1-2004 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

13 195520159B07 Nguyễn Trường Thịnh 5-8-2004 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

14 195520223B07 Thái Minh Thuận 21-3-2004 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

15 195520223B09 Hồ Huỳnh Minh Toàn 13-12-2004 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

16 195520159B09 Trần Quốc Trung 7-7-2004 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

17 195520223B14 Phạm Ngọc Thanh Tuấn 28-3-2004 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

18 195520159B11 Nguyễn Tấn Vinh 31-12-2004 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 18 học sinh.
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